CHỦ ĐỀ: CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 
Thời lượng: 4 tiết (Gồm các tiết 24, 25, 26, 27 theo PPCT)
===================
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
+ Hiểu được khái niệm và phân loại chi tiết máy.
     + Biết được các kiểu lắp ghép của chi tiết máy.
     + Hiểu được khái niệm, phân loại mối ghép cố định.
     + Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép không tháo được thường gặp.
     +  Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép tháo được thường gặp.
     + Hiểu được khái niệm về mối ghép động.
     + Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của các mối ghép động.
  2. Kỹ năng:
      + Tháo, lắp được một số mối ghép đơn giản.
      + Hoạt động nhóm.
  3. Thái độ:
      +  Có thói quen làm việc theo qui trình, cẩn thận, kiên trì. 
      + Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường , yêu thích công việc cơ khí.
    4. Năng lực hướng tới:
* Năng lực chung:
   - HS biết được các kiểu lắp ghép của chi tiết máy.
   - HS biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép không tháo được thường gặp.   
  - HS biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép tháo được thường gặp.
  - Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của các mối ghép động.
* Năng lực chuyên biệt của bộ môn: 
- Có thói quen làm việc theo qui trình, cẩn thận, kiên trì. 
- Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường , yêu thích công việc cơ khí.
B. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK, SGV, bảng phụ, bút dạ.
- Tranh vẽ: ròng rọc, các chi tiết máy, các mối ghép bằng hàn, đinh tán, hình bài 26.
- Tranh vẽ: Bộ ghế gấp, khớp tịnh tiến, khớp quay ( ổ bi, bản lề .
- Bộ mẫu: các chi tiết phổ biến như bu lông, đai ốc, vòng đệm, bánh răng, lò xo, 1 bộ ròng rọc, 1 mảnh vỡ cụm trục trước xe đạp, sưu tầm mỗi loại mối ghép một vật mẫu.
- Đồ dùng: Sử dụng chiếc ghế gấp của lớp ( nếu có , hộp bao diêm, ngăn kéo bàn, xilanh tiêm ( không có kim tiêm , giá gương xe máy, ổ bi, moay - ơ trước hoặc sau của xe đạp.
2. Học sinh: Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài, sưu tầm các loại mối ghép.
3. Tổ chức lớp: Sĩ số
C. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH  DẠY HỌC:
Ngày soạn: ..........................
Tiết 1:    CHỦ ĐỀ: CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này GV phải làm cho HS:
- Kiến thức:
+ Hiểu được khái niệm và phân loại chi tiết máy.
+ Biết được các kiểu lắp ghép của chi tiết máy.
- Kĩ năng: Tháo, lắp được một số mối ghép đơn giản.
- Thái độ: Có thói quen làm việc theo qui trình, cẩn thận, kiên trì. Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường , yêu thích công việc cơ khí.
Trọng tâm: Khái niệm và các kiểu lắp ghép của chi tiết máy.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị nội dung:
- Đọc kĩ bài 24 SGK, SGV, các tài liệu có liên quan, tìm hiểu thực tế.
* Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Tranh vẽ: ròng rọc, các chi tiết máy.
- Bộ mẫu: các chi tiết phổ biến như bu lông, đai ốc, vòng đệm, bánh răng, lò xo, 1 bộ ròng rọc, 1 mảnh vỡ cụm trục trước xe đạp.
III. Tiến trình tiết học:
1. Tổ chức lớp:
 ổn định lớp – Sĩ số – Chuẩn bị đồ dùng của HS.
2. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu kĩ thuật cơ bản khi cưa, dũa kim loại
3. Bài mới:
Máy hay sản phẩm cơ khí thường được tạo thành từ nhiều chi tiết lắp ghép với nhau và khi hoạt động máy thường hỏng hóc ở những chỗ lắp ghép. Vì vậy, để hiểu được các kiểu lắp ghép chi tiết máy kéo dài thời gian sử dụng của máy và thiết bị, ta nghiên cứu bài 24.








	Hoạt động 1: Tìm hiểu chi tiết máy là gì?

	I. Khái niêm về chi tiết máy:
1. Chi tiết máy là gì?













- Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.
- Dấu hiệu nhận biết CTM: nếu phân tách ra sẽ phá hỏng CTM.


2. Phân loại chi tiết máy:
-Chi tiết có công dụng chung: bu lông, đai ốc,.. 
- Chi tiết có công dụng riêng: trục khuỷu, kim khâu, khung xe đạp, ..


	
- Nêu ví dụ thực tế về các máy đơn giản hay các bộ phận máy.
- Cho HS quan sát h24.1
      Cụm trục trước xe đạp được cấu tạo từ mấy phần tử? Là những phần tử nào? Công dụng của từng phần tử? Các phần tử trên có đặc điểm gì chung?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.




- Chúng được gọi là chi tiết máy. ? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Chi tiết máy là gì?
- Cho HS quan sát h24.2, một số mẫu vật.
      Các phần tử sau đây, phần tử nào không phải là CTM? Tại sao?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

( Gợi ý theo dấu hiệu nhận biết CTM
? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Phạm vi sử dụng của từng CTM h24.2

- Vậy muốn tạo thành 1 máy hoàn chỉnh, các chi tiết máy phải được lắp ghép với nhau ntn ?
	


- Quan sát.
+ Trục: 2 đầu có ren để lắp vào càng xe nhờ đai ốc.
+ Đai ốc hãm côn: có nhiệm vụ giữ côn ở lại 1 vị trí.
+ Đai ốc, vòng đệm: lắp trục với càng xe.
+ Côn: cùng với bi và nối tạo thành ổ trục.
- Đặc điểm chung của các phần tử: không thể tách rời được nữa và có nhiệm vụ nhất định trong máy.
- Nêu k/niệm.
- Không thể tháo rời đai ốc, bu lông,… ( CTM 
- Mảnh vỡ máy không hoàn chỉnh, không phải là chi tiết máy.

-Nêu.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào?

	II. Chi tiết máy được lắp ghép với nhau ntn?




a. Mối ghép cố định:
là các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau.
+ Mối ghép tháo được: ghép bằng ren, then, chốt, …
+ Mối ghép không tháo được: ghép bằng hàn, đinh tán, …
b. Mỗi ghép động: 
Là những mối ghép mà các chi tiết được ghép có thể xoay, trượt, lăn và ăn khớp với nhau: bánh ròng rọc và trục, …
	

- GV giới thiệu một số mối ghép bằng vật mẫu.
? Các mối ghép trên có điểm gì giống nhau và khác nhau ?



	- Quan sát.

- Quan sát.

- Ghi kl phân loại các kiểu lắp ghép.



4. Củng cố:? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

       Quan sát chiếc xe đạp, cho biết một số mối ghép cố định và mối ghép động? Tác dụng của từng loại mối ghép đó.
- Cho HS đọc Ghi nhớ SGK.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo các câu hỏi tr 82 đến 85, Ghi nhớ tr 85 ( SGK .
- Nghiên cứu trước bài 25 SGK, sưu tầm mỗi loại mỗi loại mối ghép một mẫu vật.
- Nhận xét giờ học.
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